
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH NGÀNH CCAV NGÀY CẤP

1 Nguyễn Thị Thu Hà 07/07/1990 Nữ QLTN&MT Bằng ĐH Tiếng  Anh 29/01/2016

2 Nguyễn Thanh Hiền  03/12/1980 Nam QLTN&MT Chứng chỉ Bậc 3/6  04/07/2015

3 Phan Thị Trúc Linh 10/04/1981 Nữ QLTN&MT Bằng ĐH Tiếng  Anh 23/01/2008

4 Trương Minh Quân 09/12/1991 Nam QLTN&MT Toeic 575 23/05/2016

5 Nguyễn Minh Đoan  19/08/1992 Nữ Kỹ thuật hóa học Toeic 455 15/05/2016

6 Đào Văn Dương 17/07/1976 Nam Kỹ thuật điện Chứng chỉ Bậc 3/6  02/07/2014

7 Võ Thị Ánh Tuyết  14/03/1979 Nữ Kỹ thuật điện IELTS 4.5 24/11/2015

8 Nguyễn Thanh Phượng  27/11/1993 Nữ Công nghệ thực phẩm Toeic 460 25/04/2016

9 Võ Minh Trí 22/05/1992 Nam Công nghệ thực phẩm Toeic 460 12/09/2014

DANH SÁCH MIỄN THI MÔN TIẾNG ANH

KỲ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2016

10 Võ Thị Tuyên  23/07/1991 Nữ Công nghệ thực phẩm Toeic 850 04/05/2016

11 Nguyễn Đào Dũng  24/11/1975 Nam Quản trị kinh doanh Chứng chỉ Bậc 3/6  12/08/2015

12 Lê Huỳnh Băng Trinh  24/07/1993 Nữ Quản trị kinh doanh Toeic 460 27/07/2014

13 Phạm Thị Mỹ Tiên 05/09/1991 Nữ Tài chính ngân hàng Toeic 460 05/02/2015

14 Lê Thị Thanh Hương 10/02/1984 Nữ Quản trị kinh doanh Bằng ĐH Tiếng  Anh 06/01/2009


